
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  3599    /QĐ-UBND 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
              Bình Thuận, ngày    22   tháng 12 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại xã Hải Ninh và xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức ChṌnh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 
hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết 
số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình tại Tờ trình số 452/TTr-
UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Hải Ninh và xã Phan 
Thanh, huyện Bắc Bình, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 29 người (gồm: Xã Hải Ninh: 15 người và 
xã Phan Thanh: 14 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 43.500.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, năm 
trăm nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chṌnh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14

1 Lê Trường Phúc 1980 060080007587'
Thôn Trí Thái, 

xã Phan Thanh

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

2 Nguyễn Thị Bích Thỏa 1991 261202965
Thôn Tịnh Mỹ, 

xã Phan Thanh

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

3 Đồng Xuân Thỏa 1986 260992545
Thôn Trí Thái, 

xã Phan Thanh

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

4 Thông Thị Điểm 1983 260992828
Thôn Trí Thái, 

xã Phan Thanh

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

5 Lư De 1973 060073005329'
Thôn Trí Thái, 

xã Phan Thanh

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

6 Lư Văn Đạo 2001 0'60201007395
Thôn Trí Thái, 

xã Phan Thanh

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

 Ghi 

chú

Công việc 

chính 

trước khi 

mất việc 

làm

Nơi làm việc

 (Tên cơ sở, địa chỉ)

    Số tiền hỗ 

trợ

 ( đồng )

TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN

Mẫu số 4a

Năm sinh

Họ và tên 
Số

TT

(Kèm theo Quyết định số    3599     /QĐ-UBND ngày    22  tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số CMND/thẻ căn 

cước 

   Nơi ở hiện tại

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI XÃ PHAN THANH - HUYỆN BẮC BÌNH

Ký nhận trực tiếp

(ghi rõ họ và tên)



7 Đào Kim Báng 1974 0'60074007437
Thôn Trí Thái, 

xã Phan Thanh

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

8 Trần Thị Lan 1978 060178009300'
Thôn Trí Thái, 

xã Phan Thanh

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

9 Mai Văn Tập 1984 060084010590'
Thôn Trí Thái, 

xã Phan Thanh

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

10 Thông Minh Đại 1989 261206088
Thôn Trí Thái, 

xã Phan Thanh

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

11 Tôn Thị Rớt 1975 06175008511'
Thôn Trí Thái, 

xã Phan Thanh

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

12 Quách Thị Nữ Công Ty 1986 060186007869'
Thôn Trí Thái, 

xã Phan Thanh

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

13 Nguyễn Thị Thu Thủy 1987 260992522
Thôn Tịnh Mỹ, 

xã Phan Thanh

Tiểu 

thương tại 

chợ truyền 

thống

Bán tại Chợ Hồng Thái 

xã Hồng Thái 
1.500.000

14 Nguyễn Thị Tuyết Phượng 1981 060181006977'
Thôn Trí Thái, 

xã Phan Thanh

Tiểu 

thương tại 

chợ truyền 

thống

Bán tại Chợ Hồng Thái 

xã Hồng Thái 
1.500.000

21.000.000Tổng cộng: 14 người

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 14 người, Số tiền: 21.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu đồng.



Nam Nữ Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14

1 Lê Thị Diễm Quỳnh 1973 260653896
Thô Hải Lạc, 

xã Hải Ninh

Cơ sở làm 

đẹp
Xã Hải Ninh 1.500.000

2 Huỳnh Thị Thu Hà 1982 60182000610

Thôn Hải 

Xuân, xã Hải 

Ninh

Cơ sở làm 

đẹp
Xã Hải Ninh 1.500.000

3 Nguyễn Thị Thiên kiều 1996 261355681

Thôn Hải 

Xuân, xã Hải 

Ninh

Cơ sở làm 

đẹp
Xã Hải Ninh 1.500.000

4 Nguyễn Ngọc Hoàng Vi 1992 58192000944

Thôn Hải 

Xuân, xã Hải 

Ninh

Cơ sở làm 

đẹp
Xã Hải Ninh 1.500.000

5 Lê ý Ngọc Thảo 1990 60190002132

Thôn Hải 

Xuân, xã Hải 

Ninh

Cơ sở làm 

đẹp
Xã Hải Ninh 1.500.000

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

 TẠI XÃ HẢI NINH - HUYỆN BẮC BÌNH

Ký nhận trực tiếp

(ghi rõ họ tên)

Mẫu số 4a

Năm sinh

Họ và tên 
Số

TT

(Kèm theo Quyết định số   3599   /QĐ-UBND ngày   22    tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số CMND/thẻ 

căn cước 

   Nơi ở hiện tại

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

 Ghi 

chú

Công việc 

chính trước 

khi mất 

việc làm

Nơi làm việc 

(Tên cơ sở, 

địa chỉ)

    Số tiền hỗ 

trợ

 ( đồng )



6 Hồ Thị Lệ Chuyên 1983 260563480

Thôn Hải 

Xuân, xã Hải 

Ninh

Cơ sở làm 

đẹp
Xã Hải Ninh 1.500.000

7 Phùng Thị Hoa 1982 261659471
Thôn Hải Lạc, 

xã Hải Ninh

Cơ sở làm 

đẹp
Xã Hải Ninh 1.500.000

8 Lê Thị Hồng 1983 80183007250
Thôn Hải Lạc, 

xã Hải Ninh

Cơ sở làm 

đẹp
Xã Hải Ninh 1.500.000

9 Phạm Thị Lài 1987 60187012108

Thôn Hải 

Thủy, xã Hải 

Ninh

Cơ sở làm 

đẹp
Xã Hải Ninh 1.500.000

10 Vòng Thị Bích Nga 1980 261268561
Thôn Hải Lạc, 

xã Hải Ninh
Massage Xã Hải Ninh 1.500.000

11 Vũ Thị Thùy Duyên 1995 60195001015

Thôn Hải 

Xuân, xã Hải 

Ninh

Cơ sở làm 

đẹp
Xã Hải Ninh 1.500.000

12 Nguyễn Thị Ngọc Hà 1982 60182001583

Thôn Hải 

Thủy, xã Hải 

Ninh

Cơ sở làm 

đẹp
Xã Hải Ninh 1.500.000

13 Lục Thị Ngọc Hiền 1987 60187002573

Thôn Hải 

Xuân, xã Hải 

Ninh

Cơ sở làm 

đẹp
Xã Hải Ninh 1.500.000

14 Chu Thị Thùy Vi 1985 260988592

Thôn Hải 

Thủy, xã Hải 

Ninh

Cơ sở làm 

đẹp
Xã Hải Ninh 1.500.000



15 Phan Thị thu Nga 1964 261417714

Thôn Hải 

Xuân, xã Hải 

Ninh

Cơ sở làm 

đẹp
Xã Hải Ninh 1.500.000

22.500.000  Tổng cộng: 15 người

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 15 người, Số tiền: 22.500.000 đồng.

Bằng chữ: Hai mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng.




